   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT 
  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thí nghiệm và kiểm định công trình (Testing and Inspection of Structures)
Mã số học phần: 7100237
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần

Lý thuyết: 30

Bài tập: 0

Thực hành: 0
Thực tập: 0

Đồ án: 0

Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 




Mã giảng viên
1. TS. Bùi Văn Đức




0303-26
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh


0303-08
3. PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn


0303-35

4. TS. Lê Huy Việt




1002-04

5. ThS. Ngô Xuân Hùng



1002-05

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép)
3.3. Môn học song hành:
4. Mục tiêu của học phần: 
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các phương pháp khảo sát, đánh giá chất lượng vật liệu công trình, dụng cụ và phương pháp đo chuyển vị, ứng suất và biến dạng trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; tổ chức và quản lý khai thác công trình xây dựng dân  dụng và công nghiệp; các biến dạng, hư hỏng của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đảm bảo an toàn thuận lợi khi khai thác công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu khái niệm thí nghiệm và kiểm định công trình
4.1.2. Các dụng cụ đo thí nghiệm, các phương pháp thí nghiệm.

4.1.3. Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh

4.1.4. Thí nghiệm công trình chịu tải trọng động

4.1.5. Công tác kiểm định công trình
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết sử dụng các dụng cụ và thiết bị đo
4.2.2. Biết thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài công trường
4.2.3. Biết thực hiện công tác kiểm định công trình
5. Tóm tắt nội dung học phần:

- Các khái niệm chung về công tác kiểm định công trình

- Dụng cụ và thiết bị đo ứng suất biến dạng trong thí nghiệm và kiểm định công trình

- Phương pháp thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của vật liệu

- Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh

- Thí nghiệm công trình chịu tải trọng động

- Kiểm định công trình xây dựng

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	MỞ ĐẦU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CHUNG
	1
	4.1.1

	I
	Vai trò và nhiệm vụ của thí nghiệm và kiểm định công trình
	
	

	II
	Sơ lược quá trình phát triển khoa học thực nghiệm xây dựng
	
	

	III
	Phân loại phương pháp thí nghiệm
	
	

	Chương 1
	Dụng cụ và thiết bị đo ứng suất biến dạng dùng trong thí nghiệm và kiểm định công trình.
	2
	4.1.2

4.2.1

	1.1
	Các dụng cụ đo chuyển vị
	
	

	1.2
	Các dụng cụ đo biến dạng – Tenzomet
	
	

	1.3
	Các dụng cụ và thiết bị đo lực và mô men
	
	

	Chương 2
	Phương pháp thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của vật liệu xây dựng.
	6
	4.1.2

	2.1
	Phương pháp thí nghiệm phá hủy mẫu thử
	
	

	2.2
	Phương pháp thí nghiệm không phá hoại
	
	

	Chương 3
	Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.
	6
	4.1.3

4.2.2

	3.1
	Nhiệm vụ của thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.
	
	

	3.2
	Tải trọng thí nghiệm.
	
	

	3.3
	Thiết kế thí nghiệm tải trọng tĩnh.
	
	

	3.4
	Tiến hành thí nghiệm
	
	

	3.5
	Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả thí nghiệm
	
	

	Chương 4
	Thí nghiệm công trình chịu tải trọng động.
	6
	4.1.4

4.2.2

	4.1
	Sự làm việc của công trình chịu tải trọng động
	
	

	4.2
	Tải trọng động
	
	

	4.3
	Dụng cụ và thiết bị đo các tham số dao động
	
	

	4.4
	Phương pháp tiến hành thí nghiệm tải trọng động
	
	

	4.5
	Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm tải trọng động
	
	

	Chương 5
	Kiểm định công trình xây dựng.
	9
	4.1.5

4.2.3

	5.1
	Mục tiêu kiểm định.
	
	

	5.2
	Lập đề cương kiểm định
	
	

	5.3
	Trình tự thực hiện kiểm định công trình
	
	

	5.4
	Các bước thực hiện kiểm định
	
	

	5.5
	Thí nghiệm thử tải kết cấu và công trình tại hiện trường
	
	

	5.6
	Xử lý kết quả khảo sát
	
	

	5.7
	Kết luận và kiến nghị
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết và mô phỏng các thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia học ( 80% thời lượng ở trên lớp
- Làm bài tập đầy đủ
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ

- Tham dự thi kết thúc học phần
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/ tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo thuyết minh
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Tham dự 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành. Thi viết
	60%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần sử dụng thang điểm 10 (từ 0 đến 10) qui đổi sang điểm từ A đến F theo Điều 22 của quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT.
10. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Trung Hiếu., Nguyễn Hoàng Giang., nnk. Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình. NXB Xây dựng, 2016.
[2] Ngô Tấn Dược. Kiểm định vật liệu trong xây dựng. NXB Xây dựng, 2015.

[3] Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Mạnh Phát, Trịnh Hồng Tùng, Phạm Hữu Hanh. Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng. NXB Xây dựng, Hà Nội 2013.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(Tiết)
	Bài tập

(Tiết)
	Thực hành

(Tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Mở đầu và các khái niệm chung
	2
	
	
	Tài liệu [1], [2]

	1
	Chương 1. Dụng cụ và thiết bị đo ứng suất biến dạng dùng trong thí nghiệm và kiểm định công trình

1.1. Các dụng cụ đo chuyển vị

1.2. Các dụng cụ đo biến dạng

1.3. Các dụng cụ và thiết bị do lực, mô men
	4
	
	
	Tài liệu [1], [2]

	2
	Chương 2. Phương pháp thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của vật liệu xây dựng

2.1. Phương pháp thí nghiệm phá hủy mẫu thử

2.2. Phương pháp thí nghiệm không phá hoại
	6
	
	
	Tài liệu [1], [2]

	3, 4
	Chương 3. Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.

3.1. Nhiệm vụ của thí nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh.

3.2. Tải trọng thí nghiệm. 

3.3. Thiết kế thí nghiệm tải trọng tĩnh.
3.4. Tiến hành thí nghiệm

3.5. Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả thí nghiệm
	12
	
	
	Tài liệu [2], [3]

	5, 6
	Chương 4. Thí nghiệm công trình chịu tải trọng động

4.1. Sự làm việc của công trình chịu tải trọng động 

4.2. Tải trọng động 

4.3. Dụng cụ và thiết bị đo các tham số dao động
4.4. Phương pháp tiến hành thí nghiệm tải trọng động

4.5. Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm tải trọng động
	12
	
	
	Tài liệu [1] [2], [3]

	7, 8
	Chương 5. Kiểm định công trình xây dựng
5.1. Mục tiêu kiểm định 

5.2. Lập đề cương kiểm định 

5.3. Trình tự thực hiện kiểm định công trình
5.4. Các bước thực hiện kiểm định

5.5. Thí nghiệm thử tải kết cấu và công trình tại hiện trường

5.6. Xử lý kết quả khảo sát

5.7. Kết luận và kiến nghị
	18
	
	
	Tài liệu [2], [3]


	TRƯỞNG KHOA
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